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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của một số dịch hữu cơ (nước dừa, chuối, khoai tây) ở 

các nồng độ và phương thức bổ sung khác nhau đến sự nhân nhanh in vitro chồi chuối tiêu Nam Mỹ. Các hợp chất 

này được bổ sung vào môi trường nhân nhanh MS + 2 mg/l Benzyladenine + 30 g/l đường + 6,0 g/l agar. Các chỉ 

tiêu theo dõi bao gồm hệ số nhân chồi, chiều cao chồi và hình thái chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ. Kết quả cho thấy, 

các loại dịch hữu cơ này đều có tác động tích cực đến sự nhân nhanh chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ. Nồng độ nước 

dừa 40 ml/l hoặc chuối 20 g/l hoặc khoai tây 30 g/l được bổ sung vào môi trường nuôi cấy đều làm tăng hệ số nhân 

chồi và sai khác có ý nghĩa thống kê với công thức đối chứng (không bổ sung dịch hữu cơ). Hệ số nhân đạt cao nhất 

khi tổ hợp 40 ml/l nước dừa + 20 g/l chuối được bổ sung vào môi trường nuôi cấy. Kết quả nghiên cứu thu được có 

thể ứng dụng để sản xuất cây giống in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ có chất lượng cây con tốt.  

Từ khóa: Chuối tiêu Nam Mỹ, nước dừa, dịch nghiền khoai tây, dịch nghiền quả chuối, vi nhân giống.  

Evaluatiing the Effect of Organic Additives  
on the In Vitro Rapid Multiplicationof Musa acuminata 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the effect of organic additives (coconut water, banana, or potato homogenates) 

on the in vitro rapid multiplication stage of the Musa acuminata (Cavendish subgroup). To test the effects of the 

mixtures, the multiplication media (MS + 2 mg/l Benzyladenine + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar) were supplemented 

with different concentrations of organic additives. Treatments were compared based on multiplication rate, shoot 

length, and shoot morphology. At specific concentrations, all treatments with coconut water, banana, or potato 

homogenates had a positive effect on banana propagation. In comparison to the control (no organic additives added), 

multiplication media containing 40 ml/l coconut water or a combination of 20 g/l banana homogenate or 30 g/l potato 

homogenate were suitable medium to promote a higher multiplication rate. The propagation medium supplemented 

with 40 ml/l coconut water and 20 g/l banana homogenate exhibited the highest multiplication rate. Based on the 

finding this study, obtaibed results could be applied to the production of high-quality in vitro banana planlets. 

Keywords: Musa acuminata, coconut water, potato homogenate, banana homogenate, micropropagation.  

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuối là loäi quâ giàu nëng lượng  

(128 kcal/100g), vitamin C và A cũng như hàm 

lượng kali và natri cao tốt cho sức khóe (Pereira 

& Maraschin, 2015). Chuối được trồng làm cây 

thực phèm ở các nước có khí hêu nhiệt đới, cên 

nhiệt đới. Cây chuối được đánh giá là cåy trồng 

quan trọng mang läi giá trð kinh tế cao ở nhiều 

nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo 

báo cáo thống kê của Tổ chức Nông lương thế 

giới nëm 2021, trong các nước châu Á trồng 
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chuối xuçt khèu, Việt Nam là nước đứng thứ 2 

về sân lượng xuçt khèu sau Philippines (FAO, 

2022). Trong nëm 2021, sân lượng xuçt khèu 

chính ngäch của Việt Nam đät 329 tçn (FAO, 

2022). Những nëm gæn đåy, chuối là mặt hàng 

trái cây xuçt khèu quan trọng của Việt Nam. Để 

phục vụ ngành nông nghiệp trồng chuối xuçt 

khèu, nguồn cåy đáp ứng được nhu cæu sân xuçt 

là cây giống chuối nuôi cçy mô. Cây giống được 

täo ra nhờ công nghệ nuôi cçy mô tế bào thực 

vêt có sức sống tốt, đồng đều, säch bệnh và có 

thể täo ra được lượng cây con lớn theo nhu cæu 

sân xuçt. Hiện nay, giống chuối để xuçt khèu 

chính ở Việt Nam là giống chuối Nam Mỹ thuộc 

nhóm Cavendish sp. Các nghiên cứu nhân giống 

trong và ngoài nước tiến hành trên cây chuối 

cũng đã được các nhà khoa học nghiên cứu để 

nhìm tëng hệ số nhân, chçt lượng cây giống và 

giâm tỷ lệ biến dð qua các chu kỳ nhân. Mỗi 

giống chuối cò môi trường nhån nhanh và điều 

kiện nuôi cçy in vitro khác nhau. Vì vêy đã cò 

rçt nhiều nghiên cứu nhân nhanh in vitro trên 

các giống chuối khác nhau được tiến hành 

(Madhulatha & cs., 2006; Cruz & cs., 2016; 

Mekonen & cs., 2021). Sự tëng trưởng và tái 

sinh của thực vêt từ nuôi cçy mô trong ống 

nghiệm có thể được câi thiện bìng một lượng 

nhó một số chçt dinh dưỡng hữu cơ cung cçp 

axit amin, peptit, axit béo, carbohydrate, 

vitamin và các chçt tëng trưởng thực vêt ở các 

nồng độ khác nhau (George & cs., 2008). Các 

dðch nghiền hữu cơ cò nguồn gốc từ tự nhiên 

chứa một lượng đáng kể vitamin, axit amin và 

các hợp chçt hữu cơ cò thể hoät động như chçt 

điều hña sinh trưởng (Islam & cs., 2003). Bổ 

sung các loäi dðch hữu cơ như khoai tåy, nước 

dừa, chuối, mêt ong, ngô, đu đủ đã được tiến 

hành nhiều trên đối tượng cåy như cåy hoa Lan 

(Islam & cs., 2003; Akter & cs., 2008; 

Gnasekaran & cs., 2010; Đặng Thð Thanh Tâm 

& cs., 2021; Pithayawutwinit & Chinachit, 

2020). Tuy nhiên chưa cò công bố nào về ânh 

hưởng của các dðch hữu cơ đến quá trình nhân 

nhanh in vitro chồi chuối tiêu Nam Mỹ. Chính 

vì vêy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này 

nhìm xác đðnh môi trường nhân nhanh phù hợp 

nhçt cho chồi in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ để 

áp dụng trong sân xuçt cây giống chçt lượng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vêt liệu sử dụng cho các thí nghiệm là cụm 

chồi chuối Nam Mỹ in vitro. Cụm chồi được 

nhân ra từ đînh sinh trưởng của cây chuối tiêu 

Nam Mỹ sau 5 læn cçy chuyển trên môi trường 

MS (Murashige & Skoog, 1962) bổ sung 2 mg/l 

6-Benzylaminopurine (BA) + 30 g/l sucrose + 

6,0 g/l agar; pH = 5,8-6,0. Sau 3 tuæn méu läi 

được cçy chuyển một læn.  

Các dðch hữu cơ được sử dụng trong nghiên 

cứu là dðch nghiền củ khoai tây, dðch nghiền 

quâ chuối Nam Mỹ chín và nước dừa. Củ khoai 

tåy vàng được rửa säch, gọt vó đem luộc chín rồi 

nghiền nát. Quâ chuối chín lột vó và nghiền nát. 

Nước dừa được lçy từ quâ dừa non. Các loäi dðch 

hữu cơ sau đò sẽ được chia nhó theo khối lượng 

mong muốn xác đðnh vào môi trường nền MS ở 

các nồng độ xác đðnh trước khi hçp khử trùng. 

Dðch hữu cơ chưa sử dụng có thể bâo quân tủ 

đông với khối lượng hoặc thể tích xác đðnh.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nhân nhanh chồi in vitro: Chồi 

chuối tiêu Nam Mỹ in vitro được nuôi cçy trên 

các nền môi trường khác nhau. Môi trường nền là 

MS + 30 g/l đường + 6,0 g/l agar và bổ sung læn 

lượt BA ở các nồng độ khác nhau (0; 1-4 mg/l).  

Thí nghiệm ânh hưởng của dðch hữu cơ: 

Chồi chuối tiêu Nam Mỹ in vitro được cçy trên 

môi trường nền MS + 2 mg/l Benzyladenine 

(BA) + 30 g/l đường + 6,0 g/l agar và bổ sung læn 

lượt dðch hữu cơ nước dừa (0, 20, 40, 60 ml/l); 

dðch quâ chuối (0, 10, 20, 30 g/l) và dðch nghiền 

khoai tây (0, 10, 20, 30 g/l) hoặc kết hợp các dðch 

hữu cơ.  

Môi trường nuôi cçy được hiệu chînh pH ở 

ngưỡng 5,5-6,0 trước khi hçp khử trùng ở nhiệt 

độ 121C và 1atp. Các thí nghiệm được bố trí 

hoàn toàn ngéu nhiên, mỗi công thức ba læn 

nhíc läi, mỗi læn nhíc läi 30 méu/công thức. 

Méu cçy được nuôi ở nhiệt độ từ 23-25°C quang 

chu kỳ 16 giờ sáng và 8 giờ tối, cường độ ánh 

sáng 2.500 lux, độ èm 60-70%. 

Các chî tiêu theo dõi bao gồm: hệ số nhân 

chồi, chiều cao chồi và hình thái cụm chồi.  
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2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được thu thêp và phân 

tích phương sai (ANOVA) một nhân tố và phân 

tích hêu kiểm Fisher’s PLSD với mức P ≤0,05 

bìng phæn mềm INFOSTAT.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ Benzyladenine 

đến khâ năng nhân nhanh chồi cây chuối 

tiêu Nam Mỹ 

Để xác đðnh được nồng độ cytokinin phù hợp 

cho giai đoän nhån nhanh, môi trường MS được 

bổ sung chçt điều tiết sinh trưởng BA ở các nồng 

độ khác nhau (0-4 mg/l) đã cò tác động rõ ràng 

đến hệ số nhân (Bâng 1, Hình 1). Đối với chî 

tiêu hệ số nhân chồi, môi trường có bổ sung BA 

cò tác động rõ ràng. Khi bổ sung nồng độ BA từ 

2-3 mg/l hệ số nhân chồi tëng đät 4,54c ± 0,16 và 

4,13bc ± 0,15 chồi/méu cçy tương ứng. Tuy 

nhiên, khi môi trường bổ sung BA ở nồng độ 

thçp 1 mg/l hoặc nồng độ cao 4 mg/l, hệ số nhân 

không cò sai khác cò ý nghïa thống kê với công 

thức đối chứng (CT1). Trên môi trường không bổ 

sung BA, có hệ số nhân chồi đät 3,42 với chiều 

cao chồi đät 2,34cm. Như vêy có thể thçy môi 

trường MS có bổ sung 2 mg/l BA là môi trường 

thích hợp để nhân nhanh chồi, cåy sinh trưởng 

tốt. Do đò, môi trường này sẽ được sử dụng làm 

môi trường nền cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Kết quâ trên giống chuối tiêu Nam Mỹ thu được 

cho thçy hàm lượng BA bổ sung vào môi trường 

thçp hơn giống chuối Laba (Musa sp.). Giống 

chuối La ba cho hệ số nhân giống tối ưu trên 

môi trường MS bổ sung 5 mg/l BA + 100 mg/l 

adenin sulphate hoặc 100 mg/l myo-inositol (Đỗ 

Đëng Giáp & cs., 2012). 

Bâng 1. Ảnh hưởng của nồng độ BA sự nhân nhanh chồi in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ 

(sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Công thức BA (mg/l) Hệ số nhân (chồi/ mẫu) Chiều cao chồi (cm) Hình thái chồi 

CT1 0  3,42
a
 ± 0,12 2,34

c
 ± 0,11 + 

CT2 1 3,71
ab

 ± 0,19 1,21
a 
± 0,07 + 

CT3 2  4,54
c 
± 0,16 2,03

b
 ± 0,09 ++ 

CT4 3  4,13
bc

 ± 0,15 2,26
bc

 ± 0,11 ++ 

CT5 4  3,79
ab

 ± 0,10 2,15
bc

 ± 0,06 +++ 

  P <0,05 P <0,05  

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau giữa các công thức với P <0,05. Môi trường 

nền: MS + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar; (+): Xanh nhạt, nhỏ; (++): Xanh, bình thường; (+++): Xanh đậm, to. 

 

Ghi chú: CT1 (đối chứng): 0 mg/l BA, CT2: 1 mg/l BA, CT3: 2 mg/l BA, CT4: 3 mg/l BA, CT5: 4 mg/l BA. Môi 

trường nền: MS + 30 g/l đường + 6,0 g/l agar.  

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ BA đến khâ năng nhân nhanh chồi chuối tiêu Nam Mỹ 

(sau 3 tuæn nuôi cçy) 
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3.2. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa đến 

sự nhân nhanh chồi cây chuối tiêu Nam Mỹ 

Sau 3 tuæn theo dõi, ânh hưởng của nước 

dừa đến sự nhân nhanh chồi và chçt lượng chồi 

chuối tiêu Nam Mỹ in vitro được trình bày trong 

bâng 2 và hình 2. Kết quâ cho thçy, nước dừa có 

tác động tích cực đến hệ số nhân chồi và chçt 

lượng cụm chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ. Môi 

trường nuôi cçy có bổ sung 40 ml/l nước dừa cho 

hệ số nhân chồi cao nhçt là 7,90 ± 0,58 và chiều 

cao chồi là 2,50 ± 0,22cm. Trong khi đò, ở môi 

trường không bổ sung nước dừa thì hệ số nhân 

chồi và chiều cao chồi thçp nhçt, læn lượt là 5,15 

± 0,46 chồi/méu cçy và 1,92 ± 0,08cm. Ở môi 

trường có bổ sung nồng độ nước dừa cao 60 ml/l, 

cụm chồi in vitro cò màu xanh đêm, chồi to, tuy 

nhiên hệ số nhân chồi läi giâm đät 5,72 

chồi/méu cçy. Ở công thức có bổ sung nồng độ 

nước dừa thçp 20 ml/l cho hệ số nhân chồi, chiều 

cao chồi và hình thái chồi không có sự sai khác 

cò ý nghïa thống kê so với đối chứng. Kết quâ 

của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các nghiên 

cứu trước đåy. Nước dừa được sử dụng như là 

một chçt bổ sung tëng trưởng cho vi nhân giống 

in vitro vì nước dừa có chứa các thành phæn đa 

däng như đường, vitamin, khoáng chçt, axit 

amin và phytohormone (Yong & cs., 2009). 

Mythili & cs. (2017) cũng đã chứng minh rìng 

sự có mặt của nước dừa trong môi trường giúp 

tëng cường sự tái sinh chồi của các méu cçy 

khác nhau.  

Bâng 2. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa  

đến sự nhân nhanh chồi in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ (theo dõi sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Công thức Nước dừa (ml/l) Hệ số nhân (chồi/mẫu) Chiều cao chồi (cm) Hình thái 

CT1 0 5,15
a
 ± 0,46 1,92

a 
± 0,08 + 

CT2 20 6,15
a
 ± 0,49 2,07

a 
± 0,10 + 

CT3 40 7,90
b
 ± 0,58 2,50

b 
± 0,22 ++ 

CT4 60 5,72
a 
± 0,56 1,89

a 
± 0,06 +++ 

  P <0,05 P <0,05  

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau giữa các công thức với p value < 0,05. Môi 

trường nền: MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar; (+): Xanh nhạt, chồi nhỏ; (++): Xanh, chồi kích 

thước trung bình; (+++): Xanh đậm, chồi to. 

 

Ghi chú: CT1 (đối chứng): Không bổ sung, CT2: 20 ml/l nước dừa, CT3: 40 ml/l nước dừa, CT4: Kết hợp 60 ml/l 

nước dừa. Môi trường nền: MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l aga 

Hình 2. Ảnh hưởng của nồng độ nước dừa  

đến sự nhân nhanh chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy) 
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3.3. Ảnh hưởng dịch chuối đến sự nhân 

nhanh chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ 

Tương tự như thí nghiệm với nước dừa, 

chúng tôi tiếp tục đánh giá ânh hưởng của dðch 

chuối ở các nồng độ khác nhau đến hệ số nhân 

và chçt lượng chồi chuối Nam Mỹ. Kết quâ ở 

bâng 3 và hình 3 cho thçy việc bổ sung dðch 

quâ chuối vào môi trường nuôi cçy cò tác động 

tốt đến hệ số nhân chồi, chiều cao chồi và hình 

thái chồi chuối tiêu Nam Mỹ in vitro. Hệ số 

nhân chồi đät cao nhçt (7,17 ± 0,40 chồi/méu) 

khi bổ sung 20 g/l dðch chuối và sai khác có ý 

nghïa thống kê với công thức đối chứng và công 

thức bổ sung 10 g/l hoặc 30 g/l dðch chuối. Đối 

với chî tiêu chiều cao chồi, khi bổ sung dðch 

chuối vào môi trường thì méu cçy tëng trưởng 

về chiều cao ở tçt câ các công thức và có sai 

khác cò ý nghïa thống kê so với đối chứng, 

chiều cao chồi đät cao nhçt (4,08 ± 0,15cm). 

Như vêy đối với méu chuối tiêu Nam Mỹ in 

vitro, bổ sung 20 g/l dðch chuối là nồng độ tối 

ưu cho sự nhân chồi, kích thích chiều cao chồi. 

Tác động tëng hệ số nhân của dðch chuối trên 

các méu in vitro đã được ghi nhên ở một số đối 

tượng cây hoa lan như lan Hài Hồng (Nguyễn 

Thð Cúc & cs., 2014), Hoàng Thâo Kèn (Đặng 

Thð Thanh Tâm & cs., 2021; Vyas & cs., 2009). 

Staden & Stewart (1975) chî ra rìng dðch chuối 

đồng nhçt (hoặc chî đơn giân là các lát chuối) 

được thêm vào môi trường nuôi cçy in vitro có 

tác dụng thúc đèy tëng trưởng và giúp ổn đðnh 

độ pH của môi trường. Tương tự như các chiết 

xuçt tự nhiên khác, dðch chuối cũng chứa 

nhiều các hợp chçt cytokinin (Staden & 

Stewart, 1975). 

 Bâng 3. Ảnh hưởng của dịch quâ chuối  

đến khâ năng nhân nhanh chồi cây chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Công thức Lượng dịch chuối (g/l) Hệ số nhân (chồi/mẫu) Chiều cao chồi (cm) Hình thái 

CT1 0 5,29
a 
± 0,41 2,16

a 
± 0,21 + 

CT2 10 6,04
a 
± 0,21 2,83

b 
± 0,11 ++ 

CT3 20 7,17
b 
± 0,40 4,08

d 
± 0,15 ++ 

CT4 30 5,46
a 
± 0,30 3,58

c 
± 0,10 ++ 

  P <0,05 P <0,05  

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau giữa các công thức với P <0,05. 

Môi trường nền: MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar; (+): Xanh nhạt, chồi nhỏ; (++): Xanh, 

chồi kích thước trung bình.  

 

Ghi chú: CT1 (đối chứng): Không bổ sung, CT2: 10 g/l chuối, CT3: 20 g/l chuối, CT4: 30 g/l chuối. Môi trường nền: 

MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar. 

Hình 3. Ảnh hưởng của dịch quâ chuối đến sự nhân nhanh chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ 

(sau 3 tuæn nuôi cçy) 
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3.4. Ảnh hưởng dịch củ khoai tây đến sự 

nhân nhanh in vitro chồi chuối tiêu Nam Mỹ 

Ở thí nghiệm này, cụm chồi chuối in vitro 

được tái sinh trên môi trường MS có bổ sung  

2 mg/l BA và dðch nghiền củ khoai tây với 

lượng từ 10-30 g/l và theo dõi sau 3 tuæn nuôi 

cçy. Số liệu ở bâng 4 cho thçy, hệ số nhân chồi 

và chiều cao chồi tëng khi tëng lượng khoai tây 

bổ sung vào môi trường nuôi cçy. Nồng độ dðch 

nghiền củ khoai tây bổ sung 30 g/l là nồng độ 

tối ưu cho hệ số nhân chồi đät 7,00 ± 0,31 

chồi/méu cçy và chiều cao chồi đät 4,49 ± 0,18. 

Các giá trð của công thức này có sai khác có ý 

nghïa thống kê với công thức đối chứng và công 

thức bổ sung khoai tây với lượng 10 g/l hoặc  

20 g/l. Dðch chiết của củ khoai tây có chứa 

nhiều hợp chçt các bon, axit amin và nhiều loäi 

vitamin (C, B1, B6) cũng như các khoáng chçt 

(phospho, sít, magie) (Storey & cs., 2007).  

Điều này cũng giâi thích cho sự kích thích chồi, 

thân lá phát triển trong môi trường có bổ sung 

khoai tây. 

3.5. Ảnh hưởng của tổ hợp dịch hữu cơ 

nước dừa, chuối và khoai tây đến sự nhân 

nhanh chồi in vitro chuối tiêu Nam Mỹ 

Từ kết quâ xác đðnh ânh hưởng của từng 

dðch hữu cơ đến sự nhân nhanh in vitro chồi 

chuối tiêu Nam Mỹ, chúng tôi kết hợp ba loäi 

dðch hữu cơ này để đánh giá tác động tổng hợp 

của hỗn hợp các dðch hữu cơ nhìm tìm ra môi 

trường nhân nhanh phù hợp nhçt. 

 Bâng 4. Ảnh hưởng của dịch khoai tây  

đến sự nhân nhanh chồi in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Công thức Dịch nghiền củ khoai tây (g/l) Hệ số nhân (chồi/mẫu) Chiều cao chồi (cm) Hình thái 

CT1 0 4,79
a
 ± 0,22 1,71

a
 ± 0,13 Xanh nhạt 

CT2 10 5,71
b
 ± 0,33 3,45

b
 ± 0,17 Xanh nhạt 

CT3 20 5,55
b
 ± 0,47 3,37

b
 ± 0,18 Xanh  

CT4 30 7,00
c
 ± 0,31 4,49

c
 ± 0,18 Xanh đậm 

  P <0,05 P <0,05  

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau giữa các công thức với P <0,05. Môi 

trường nền: MS + 2 mg/l BA +30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar.  

 

Ghi chú: CT1 (đối chứng): Không bổ sung khoai tây, CT1: 10 g/l khoai tây, CT2: 20 g/l khoai tây, CT3: 30 g/l 

khoai tây. Môi trường nền: MS + 2 mg/l BA +30 g/l sucrose + 6,0 g/l agar.  

Hình 4. Ảnh hưởng của dịch nghiền khoai tây  

đến khâ năng nhân nhanh chồi chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy)  
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 Bâng 5. Ảnh hưởng của tổ hợp nước dừa, dịch chuối và dịch khoai tây  

đến nhân nhanh chồi cây chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Công thức 
Nồng độ dịch nghiền (g/l) Hệ số nhân 

(chồi/mẫu) 
Chiều cao chồi 

(cm) 
Hình thái chồi 

Chuối Củ khoai tây 

CT1 0 0  6,03
ab

 ± 0,65  3,10
c
 ± 0,07 +++ 

CT2 10 0  6,50
bc

 ± 0,42 2,65
ab

 ± 0,07 ++ 

CT3 20 0 7,67
c
 ± 0,86  2,41

a
 ± 0,11 + 

CT4 0 30  5,75
ab

 ± 0,48 2,82
bc

 ± 0,10 + 

CT5 10 30 4,41
a
 ± 0,42 3,01

bc
 ± 0,16 + 

CT6 20 30  5,43
ab

 ± 0,43  2,72
abc

 ± 0,17 +++ 

   P <0,05 P <0,05  

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng một cột thể hiện sự sai khác nhau giữa các công thức với  

P-value < 0,05. Môi trường nền: MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 40 ml/l nước dừa + 6,0 g/l agar; 

(+): Xanh nhạt, nhỏ; (++): Xanh, to; (+++): Xanh đậm, to. 

 

Ghi chú: CT1 (đối chứng): môi trường nền (MTN) , CT2: MTN + 10 g/l chuối, CT3: MTN + 20 g/l chuối , CT4: 

MTN + 30 g/l khoai tây, CT5: MTN + 10 g/l chuối + 30 g/l khoai tây, CT6: kMTN + 20 g/l chuối + 30 g/l khoai 

tây. Môi trường nền: MS + 2 mg/l BA + 30 g/l sucrose + 40 ml/l nước dừa + 6,5 g/l agar. 

Hình 5. Ảnh hưởng của tổ hợp nước dừa, dịch chuối và dịch khoai tây  

đến sự nhân nhanh in vitro chồi chuối tiêu Nam Mỹ (sau 3 tuæn nuôi cçy) 

Kết quâ nghiên cứu ở bâng 5 và hình 5 cho 

thçy, khi kết hợp hai loäi dðch hữu cơ nước dừa 

(40 ml/l) và dðch nghiền chuối có tác dụng làm 

tëng hệ số nhân chồi. Tuy nhiên, chî có công 

thức kết hợp 40 ml/l nước dừa với 20 g/l dðch quâ 

chuối (CT3) cho hệ số nhân chồi đät 7,67 ± 0,86 

chồi/méu cçy là cò sai khác cò ý nghïa với công 

thức đối chứng và các công thức còn läi. Đối với 

công thức kết hợp nước dừa và khoai tây hoặc 

kết hợp nước dừa, chuối, khoai tây, hệ số nhân 

chồi không có sự sai khác với đối chứng - chî bổ 

sung nước dừa (CT1). Về chî tiêu hình thái chồi, 

chồi chî có chçt lượng tốt, xanh đêm, kích thước 

to khi môi trường nuôi cçy bổ sung 40 ml/l nước 

dừa (CT1) hoặc kết hợp 40 ml/l nước dừa + 20 g/l 

chuối + 30 g/l khoai tây (CT6). Ở các công thức 

còn läi, chiều cao chồi giâm, chồi có màu xanh 

nhät và kích thước nhó. Như vêy, khi kết hợp ba 

loäi dðch hữu cơ vào môi trường nuôi cçy không 

làm tëng cao hệ số nhân chồi, chiều cao chồi và 

hình thái chồi so với đối chứng công thức (CT1: 

40 ml/l nước dừa). 
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4. KẾT LUẬN 

Trên vêt liệu chồi in vitro chuối tiêu Nam 

Mỹ, nghiên cứu đã xác đðnh được một số thông số 

kỹ thuêt như sau: (1) Nồng độ 2 mg/l BA bổ sung 

là nồng độ cytokinin phù hợp cho giai đoän nhân 

nhanh chồi đät 4,54 chồi/méu cçy và chiều cao 

chồi đät 2,03cm. (2) Bổ sung các loäi dðch hữu cơ 

nước dừa, chuối và khoai tåy đều ânh hưởng đến 

sự nhân nhanh chồi chuối in vitro. Môi trường 

thích hợp là MS + 30 g/l sucrose + 2 mg/l BA + 

6,0 g/l agar + 40 ml/l nước dừa hoặc môi trường 

MS + 30 g/l sucrose + 2 mg/l BA + 6,5 g/l agar + 

40 ml/l nước dừa + 20 g/l chuối. Các kết quâ của 

nghiên cứu có thể được áp dụng trong nhân 

nhanh in vitro cây chuối tiêu Nam Mỹ với hệ số 

nhân giống cao, chçt lượng cây con tốt. 
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